
STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 120001 QUAN LÊ HOÀNG AN 12A1

2 120002 HOÀNG GIA AN 12A10

3 120003 NGUYỄN PHÚC CHÂU AN 12A10

4 120010 LẠI HOÀNG MAI ANH 12A1

5 120011 TRẦN XUÂN ANH 12A1

6 120012 NGUYỄN THỊ KIM ANH 12A10

7 120013 LÝ NGỌC BẢO ANH 12A2

8 120014 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 12A2

9 120029 ĐINH MINH ANH 12A9

10 120030 NGUYỄN ĐOÀN TUẤN ANH 12A9

11 120031 TRẦN NHỰT VÂN ANH 12A9

12 120032 TRẦN PHƯƠNG ANH 12A9

13 120033 NGUYỄN THỊ HẢI BĂNG 12A2

14 120036 BÙI THIÊN BẢO 12A2

15 120041 TRẦN XUÂN BÌNH 12A9

16 120042 HUỲNH HOÀNG PHƯƠNG CA 12A10

17 120045 PHẠM NGUYỄN MINH CHÁNH 12A2

18 120047 SẦM BẢO CHÂU 12A9

19 120048 TRẦN LÊ BẢO CHÂU 12A9

20 120049 TRẦN KIM CƯƠNG 12A1

21 120050 PHẠM HỮU CƯỜNG 12A2

22 120054 LÊ TRƯỜNG TIẾN ĐẠT 12A2

23 120064 TRỊNH THANH DIỆU 12A10

24 120065 TRẦN PHAN PHONG DINH 12A9
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1 120067 PHAN TRỌNG ĐỨC 12A1

2 120072 BÙI TIẾN DŨNG 12A2

3 120075 ĐINH NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG 12A2

4 120076 NGUYỄN QUỐC DUY 12A2

5 120079 NGUYỄN THÙY DUYÊN 12A10

6 120080 TRẦN CAO KỲ DUYÊN 12A10

7 120084 ĐOÀN NGỌC TRÚC HÀ 12A9

8 120086 ĐINH TRẦN SƠN HẢI 12A2

9 120087 TRẦN PHAN NGỌC GIA HÂN 12A1

10 120088 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC HÂN 12A10

11 120089 LÂM GIA HÂN 12A10

12 120090 NGUYỄN GIA HÂN 12A10

13 120091 TRẦN GIA HÂN 12A10

14 120092 TRẦN LÊ GIA HÂN 12A10

15 120101 LƯƠNG NGỌC GIA HÂN 12A9

16 120102 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 12A9

17 120104 NGUYỄN PHƯỚC HẢO 12A1

18 120106 MÃ NGUYỄN ÂU HIẾU 12A2

19 120107 NGUYỄN THỊ TUYẾT HOA 12A1

20 120109 NGUYỄN HUY HOÀNG 12A1

21 120110 NGUYỄN PHẠM HUY HOÀNG 12A2

22 120112 THI PHẠM MINH HOÀNG 12A9

23 120121 NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 12A2

24 120122 NGÔ QUỐC HUY 12A10
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1 120128 BÙI HUỲNH VĨ HY 12A1

2 120135 HUỲNH NGUYỄN HỮU KHANG 12A9

3 120136 NGUYỄN KHANG 12A9

4 120139 DANH HUỲNH NGÂN KHÁNH 12A1

5 120140 LÊ GIA KHÁNH 12A10

6 120146 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 12A10

7 120148 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 12A9

8 120149 TRẦN NGUYỄN DUY KHÔI 12A9

9 120150 PHẠM THỊ MINH KHUÊ 12A10

10 120151 TRẦN TRUNG KIÊN 12A10

11 120155 LÊ THIÊN KIM 12A10

12 120156 TRẦN GIA KIM 12A2

13 120157 PHAN HUỲNH THIẾT KỲ 12A1

14 120158 PHẠM NGUYỄN BẢO LAM 12A1

15 120161 NGUYỄN HOÀNG LÂM 12A1

16 120162 DƯƠNG HOÀNG LÂM 12A2

17 120165 NGUYỄN THANH LIÊM 12A10

18 120168 LÊ PHAN KHÁNH LINH 12A1

19 120169 ĐÀO VŨ NGỌC LINH 12A2

20 120177 LÂM NGUYỄN TRƯỜNG LONG 12A1

21 120184 TRẦN THANH MAI 12A9

22 120185 LÂM GIA MẪN 12A2

23 120186 NGUYỄN VĂN MẠNH 12A10

24 120187 HUỲNH LÊ KHÁNH MINH 12A1
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1 120190 ĐỖ LÊ HỒNG MINH 12A9

2 120191 TRỊNH NHẬT MY 12A1

3 120196 NGUYỄN THỊ THẢO MY 12A9

4 120199 NGUYỄN QUỐC NAM 12A9

5 120200 ĐỖ PHƯƠNG NGÂN 12A1

6 120201 LÊ NGỌC KHÁNH NGÂN 12A1

7 120202 THÁI HOÀNG BẢO NGÂN 12A10

8 120203 LÊ NGUYỄN BẢO NGÂN 12A2

9 120206 NGUYỄN THỤY BÍCH NGÂN 12A9

10 120207 LƯU ĐIỀN BẢO NGHI 12A1

11 120208 NGUYỄN BẢO NGHI 12A2

12 120211 NGUYỄN QUỐC MINH NGHI 12A9

13 120212 PHAN PHƯƠNG NGHI 12A9

14 120214 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 12A1

15 120215 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH NGỌC 12A1

16 120216 NGUYỄN MINH NGỌC 12A1

17 120217 ĐÀO BẢO NGỌC 12A10

18 120218 ĐẶNG HỒNG NGỌC 12A10

19 120219 ĐỖ TRẦN GIA NGỌC 12A10

20 120220 TRẦN MINH NGỌC 12A10

21 120221 HUỲNH THANH NGỌC 12A2

22 120222 MAI BẢO NGỌC 12A2

23 120223 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC 12A2

24 120234 ÂU HUỲNH NGỌC 12A9
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1 120235 LÊ NGUYỄN NHƯ NGỌC 12A9

2 120236 NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC 12A9

3 120237 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 12A1

4 120238 DƯƠNG THẢO NGUYÊN 12A2

5 120248 LÊ THÀNH KIM NHÂN 12A9

6 120253 HOÀNG NGUYỄN YẾN NHI 12A9

7 120255 LÊ QUỲNH NHƯ 12A1

8 120256 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 12A1

9 120257 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 12A10

10 120258 LÊ NGUYỄN HUỲNH NHƯ 12A2

11 120261 TRẦN MINH NHỰT 12A10

12 120264 NGUYỄN HIẾU NGỌC NƯƠNG 12A9

13 120265 NGUYỄN TIẾN PHÁT 12A2

14 120270 TRẦN THẮNG PHÁT 12A9

15 120271 LÊ HOÀNG PHÚ 12A10

16 120274 LÊ PHẠM ANH PHÚ 12A9

17 120275 NGUYỄN GIA PHÚC 12A1

18 120276 TRẦN THỤY NHƯ PHÚC 12A2

19 120277 VÕ HOÀNG PHÚC 12A2

20 120283 LÊ HỒ TRÚC PHƯƠNG 12A1

21 120284 NGUYỄN NGỌC LAN PHƯƠNG 12A10

22 120285 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 12A10

23 120286 PHÙNG QUẾ PHƯƠNG 12A2

24 120290 BÙI LƯU NHÃ PHƯƠNG 12A9
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1 120291 ĐẶNG MAI PHƯƠNG 12A9

2 120293 LÊ HOÀNG QUÂN 12A1

3 120300 VÕ ĐẶNG BẢO QUANG 12A1

4 120302 PHAN TRẦN TÚ QUYÊN 12A1

5 120303 HUỲNH NGỌC XUÂN QUYÊN 12A9

6 120306 NGUYỄN THỊ DIỆP QUỲNH 12A9

7 120307 ĐẶNG TRƯỜNG SANG 12A1

8 120308 SỬ TRƯỜNG SƠN 12A2

9 120310 MÃ ĐẠI TÀI 12A1

10 120311 HUỲNH NGUYỄN BĂNG TÂM 12A10

11 120316 LÂM TRẦN QUỐC TẤN 12A9

12 120318 LÊ QUỐC THẮNG 12A2

13 120324 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 12A2

14 120326 LÊ PHƯƠNG THẢO 12A9

15 120327 NGUYỄN NGỌC ANH THI 12A10

16 120332 NGUYỄN LÊ HOÀNG THỊNH 12A1

17 120333 ĐINH PHÚC THỊNH 12A10

18 120334 HỒ PHẠM HƯNG THỊNH 12A2

19 120338 ĐỖ MINH THƠ 12A2

20 120340 MẠC MINH THƯ 12A10

21 120348 LÂM GIA THUẬN 12A10

22 120349 ĐẶNG HÒA THUẬN 12A2

23 120351 HUỲNH CẨM THÙY 12A10

24 120352 LƯU PHAN NGỌC THÙY 12A2
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1 120353 LÊ NGỌC HẠ THUYÊN 12A10

2 120357 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC TIÊN 12A9

3 120358 VŨ MẠNH TIẾN 12A2

4 120361 NGUYỄN DƯƠNG NHẬT TOÀN 12A9

5 120362 ĐINH ĐẶNG HUYỀN TRÂN 12A1

6 120363 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN 12A2

7 120364 LÝ NGỌC TRÂN 12A2

8 120369 NGUYỄN BẢO TRÂN 12A9

9 120374 TRẦN NGỌC THANH TRÚC 12A1

10 120375 ĐẶNG THỊ THANH TRÚC 12A10

11 120379 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 12A9

12 120380 PHAN ANH TÚ 12A10

13 120384 NGUYỄN THIỆN TƯỜNG 12A10

14 120385 NGUYỄN CÁT TƯỜNG 12A2

Danh sách có 14 thí sinh dự thi

KIỂM TRA GIỮA KỲ II-NĂM HỌC 2025-2026 Môn: ĐỊA LÍ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIỆT HỒNG

DANH SÁCH NIÊM YẾT

Phòng số: 07



STT SBD Họ và tên thí sinh Lớp Ghi chú

1 120389 NGUYỄN THÁI UYÊN 12A10

2 120393 NGUYỄN QUANG VINH 12A10

3 120396 PHAN HOÀNG VŨ 12A1

4 120397 NGUYỄN TRÌNH LONG VŨ 12A2

5 120399 LÝ HOÀNG YẾN VY 12A1

6 120400 PHAN THÁI VY 12A1

7 120401 BÙI THẢO VY 12A10

8 120402 HUỲNH THANH VY 12A2

9 120410 VÕ HOÀNG YẾN VY 12A9

10 120411 TRẦN THỊ NHƯ Ý 12A10

11 120414 TRẦN NGỌC NHƯ Ý 12A9

12 120415 LÊ THỊ HỒNG YẾN 12A10

13 120416 TỐNG KIM YẾN 12A10

14 120417 HUỲNH NGỌC XUÂN YẾN 12A9
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